
UBND HUYỆN EA KAR 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI 

 

Số:        /TB-NVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ea Đar, ngày 15  tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

 

 

  

TT TÊN SÁCH TÊN BỘ SÁCH TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 Ngữ văn 6 Kết nối tri thức 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), … 
Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 6 Chân trời sáng tạo 
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng 

Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, … 
Giáo dục Việt Nam 

3 Tiếng Anh 6 
i-Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, …. 

Công Ty TNHH  

Education 

Solutions Việt 

Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 6 
Chân trời sáng tạo 

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc 

Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ 

biên), …. 

Giáo dục Việt Nam 

5 
Khoa học tự 

nhiên 6 
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Hương, … 
Giáo dục Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa 

lí 6 
Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), 

Nghiêm Đình Vỳ, … 
Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 6 Kết nối tri thức 
Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, 

Đinh Thị Hạnh Mai, … 
Giáo dục Việt Nam 

8 Công nghệ 6 Kết nối tri thức 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, …. 
Giáo dục Việt Nam 

9 Âm nhạc 6 Kết nối tri thức 
Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng chủ biên), …. 
Giáo dục Việt Nam 

10 Mĩ thuật 6 Kết nối tri thức 
Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê 

(đồng tổng chủ biên), … 
Giáo dục Việt Nam 

11 
Giáo dục thể 

chất 6 
Kết nối tri thức 

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng 

Tổng Chủ biên), … 
Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 6 
Kết nối tri thức 

Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (đồng 

Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, … 
Giáo dục Việt Nam 



 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

 

 

 
 

 

TT TÊN SÁCH TÊN BỘ SÁCH TÊN TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 Ngữ văn 7 Kết nối tri thức 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), …. 
Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 7 Chân trời sáng tạo 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), … 
Giáo dục Việt Nam 

3 Tiếng Anh 7 
i-Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên), … 

Công Ty TNHH  

Education 

Solutions Việt Nam 

4 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo 
Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, 

kiêm chủ biên), … 
Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ 

biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), … 

Giáo dục Việt Nam 

6 Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo 
Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ 

biên), Bùi Hồng Quân.. 
Giáo dục Việt Nam 

7 Âm nhạc 7 Kết nối tri thức 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ biên), 

… 

Giáo dục Việt Nam 

8 Mĩ Thuật 7 Kết nối tri thức 
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), …. 
Giáo dục Việt Nam 

9 Tin học 7 Kết nối tri thức 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), … 

Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 7 Kết nối tri thức 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), … 
Giáo dục Việt Nam 

11 Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng 

Chủ biên), … 
Giáo dục Việt Nam 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 

Kết nối tri thức 
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), …. 
Giáo dục Việt Nam 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TÊN SÁCH TÊN BỘ SÁCH TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 Ngữ Văn 8 Kết nối tri thức 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng,... 
Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 8 Chân trời sáng tạo 
Trần Nam Dũng ( Tổng chủ biên), 

Trần Đức Huyền,… 
Giáo dục Việt Nam 

3 Tiếng Anh 8 
I –Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên),.. 

Công Ty TNHH  

Education Solutions 

Việt Nam 

4 
Khoa học  

tự nhiên 8 
Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai 

Văn Hưng, … 
Giáo dục Việt Nam 

5 
Lịch sử  

và Địa lý 8 
Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), … 
Giáo dục Việt Nam 

6 
Giáo dục 

 công dân 8 
Chân trời sáng tạo Huỳnh Văn Sơn( Tổng chủ biên),… Giáo dục Việt Nam 

7 Âm nhạc 8 Kết nối tri thức Hoàng Long (Tổng Chủ biên),… Giáo dục Việt Nam 

8 Mỹ thuật 8 Kết nối tri thức 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn 

Thị Mỹ Hương (Chủ biên). 
Giáo dục Việt Nam 

9 Tin học 8 Kết nối tri thức 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

… 
Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 8 Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), … Giáo dục Việt Nam 

11 
Giáo dục 

 thể chất 8 
Kết nối tri thức 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), 

Hồ Đắc Sơn ( Chủ biên). 
Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 8 
Kết nối tri thức Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên),.. Giáo dục Việt Nam 



 

 

TT TÊN SÁCH 
TÊN BỘ 

SÁCH 
TÊN TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 Toán 9 
Chân trời 

sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (Đồng chủ biên), 

Nguyễn Văn Hiển, .. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

2 Ngữ văn 9 
Kết nối tri 

thức 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)  

Nguyễn Thị Ngân Hoa- Đặng Lưu (Đồng chủ 

biên); Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, 

… 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

3 Tiếng anh 9 
I- Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết 

Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh,… 

Công Ty TNHH  

Education Solutions 

Việt Nam 

4 
Khoa học tự 

nhiên 9 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Tiệp -Tống Xuân Tám (Đồng Chủ 

biên);  

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam. 

5 
Lịch sử và 

địa lí 9 

Kết nối tri 

thức 

Phần Lịch sử 

- Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử) 

Phần Địa lí 

- Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên phần Địa lí) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam. 

6 

Công nghệ 9 

Mô đun chế 

biến thực 

phẩm 

Kết nối tri 

thức 

Tổng chủ biên/ Chủ biên : Lê Huy Hoàng(Tổng 

Chủ biên). Đặng Văn Nghĩa, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

(đồng chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

7 

Công nghệ 9 

Mô đun định 

hướng nghề 

nghiệp 

Kết nối tri 

thức 

Tổng chủ biên/ Chủ biên: Lê Huy Hoàng (Tổng 

Chủ biên). Đặng Văn Nghĩa, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

(đồng chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên) 

Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai,.. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

Kết nối tri 

thức 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn,… 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

10 
Giáo dục 

công dân 9 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn 

Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam,.. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

11 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 

Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân,.. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

12 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 

thức Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên)- Trần Thị Thu 

– Chủ biên ,… 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

13 Mỹ Thuật 9 
Kết nối tri 

thức 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam. 

 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 NĂM HỌC 2024-2025 



 

Trên đây là thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9  năm học 

2024-2025 của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đề nghị các tổ chức, cá nhân có 

liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT; 

- HT, các PHT; 

- Các Tổ CM; 

- Đăng Web đơn vị; 

- Lưu: VT. 

P.HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
  

 


